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PHỤ LỤC 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
1
  

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /    /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 
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Địa điểm thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

 

Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành    
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1.003868.

000.00.00.

H61 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy 

phép xuất 

bản tài liệu 

không kinh 

doanh 

 

 

 

 

 

 

 

12 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

 

Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính công 

ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Vĩnh Long 

(địa chỉ: Số 12C, 

đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường 1, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long) hoặc trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Vĩnh Long 

(https://dichvucong. 

vinhlong.gov.vn) 

Phí thẩm định nội dung tài 

liệu để cấp giấy phép: 

+ Tài liệu in trên giấy: 

15.000 đồng/trang quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng 

đọc: 6.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng 

nghe, nhìn: 

27.000 đồng/phút. 

(Kể từ ngày 01/01/2021 đến 

hết ngày 30/6/2021 

+ Tài liệu in trên giấy: 

7.500  đồng/trang  quy chuẩn; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng 

đọc: 3.000 đồng/phút; 

+ Tài liệu điện tử dưới dạng 

nghe, nhìn: 

- Luật Xuất bản ngày 

20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ- 

CP ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 214/2016/TT- 

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh doanh 

để cấp giấy phép xuất bản, lệ 

phí cấp giấy phép nhập khẩu 

xuất bản phẩm không kinh 

doanh và lệ phí đăng ký nhập 

khẩu xuất bản phẩm để kinh 

                                                      
1
 Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung 
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13.500 đồng/phút. 

Theo quy định tại Thông tư số 

112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính) 

doanh. 

- Thông tư số 01/2020/TT- 

BTTTT ngày 07/02/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật xuất bản và 

Nghị định số 195/2013/NĐCP 

ngày 21/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật xuất bản. 

-  Thông tư số 112/2020/TT-

BTC ngày 29/12/2020 của Bộ 

Tài Chính quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hổ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đẩm 

an sinh xã hội ứng phó với 

dịch Covid-19. 

2 1.003725.

000.00.00

.H61 

Cấp giấy 

phép nhập 

khẩu xuất 

bản phẩm 

không kinh 

doanh 

13 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Nộp hồ sơ trực tiếp 

hoặc gửi hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính công 

ích đến Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Vĩnh Long 

(địa chỉ: Số 12C, 

đường Hoàng Thái 

Hiếu, phường 1, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh 

 Lệ phí cấp giấy phép nhập 

khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh là 

50.000 đồng/hồ sơ 

(Kể từ ngày 01/01/2021 đến 

hết ngày 30/6/2021 

Lệ phí cấp giấy phép nhập 

khẩu xuất bản phẩm không 

kinh doanh là 25.000 đồng/hồ 

- Luật Xuất bản ngày 

20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ- 

CP ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xuất bản; 

Thông tư số 214/2016/TT- 

BTC ngày 10/11/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, 
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Vĩnh Long) hoặc trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Vĩnh Long 

(https://dichvucong. 

vinhlong.gov.vn) 

sơ 

Theo quy định tại Thông tư số 

112/2020/TT-BTC ngày 

29/12/2020 của Bộ Tài chính) 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí thẩm định nội 

dung tài liệu không kinh 

doanh để cấp giấy phép xuất 

bản, lệ phí cấp giấy phép 

nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh và lệ phí 

đăng ký nhập khẩu xuất bản 

phẩm để kinh doanh; 

- Thông tư số 01/2020/TT- 

BTTTT ngày 07/02/2020 của 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật xuất bản và 

Nghị định số 195/2013/NĐ-

CP ngày 21/11/2013  của 

Chính  phủ  quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xuất bản; 

- Thông tư số 112/2020/TT-

BTC ngày 29/12/2020 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu 

một số khoản phí, lệ phí nhằm 

hổ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đẩm 

an sinh xã hội ứng phó với 

dịch Covid-19 

 




